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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP – KỲ TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN QUẬN HẢI AN NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số 229 TB-HĐTDGV ngày 03/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng giáo viên quận Hải An)
I. ĐỐI VỚI VỊ TRÍ TUYẾN DỤNG GIÁO VIÊN

1. Phần kiến thức chung (30 điểm)
a) Vị trí giáo viên Bậc mầm non
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12.
- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội khóa 14. 
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 45/2021/TT-BGDDT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.
- Thông tư số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục mầm non.
- Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.
b) Vị trí giáo viên Bậc Tiểu học 
- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa 12.
- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức.
- Luật giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội khóa 14. 
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học.
- Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c) Vị trí giáo viên Bậc Trung học cơ sở
- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội  khóa 12.
- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội khóa 14 sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức.
- Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14/06/2019 của Quốc hội       khóa 14.
- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
- Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.
- Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
- Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phần kiến thức chuyên ngành (60 điểm)

Thực hành giảng dạy (không có học sinh) 01 tiết dạy trong chương trình hiện hành theo vị trí đăng ký dự tuyển. Cụ thể:

2.1 Vị trí giáo viên Bậc mầm non: Đối với các lớp nhà trẻ, mẫu giáo 03 tuổi, 04 tuổi, 05 tuổi thuộc các lĩnh vực:
	+ Phát triển thẩm mỹ;

	+ Phát triển ngôn ngữ;

	+ Phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội;

	+ Phát triển nhận thức;

	+ Phát triển thể chất.


2.2 Vị trí giáo viên Tiểu học:

b) Vị trí giáo viên Tiếng Anh: Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) 01 tiết dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Lưu ý: Lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng sách giáo khoa của Bộ sách Global success (Tổng biên soạn Hoàng Văn Vân-Nhà xuất bản Việt Nam)
c) Vị trí giáo viên Văn hóa: Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) 01 tiết dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Lưu ý sử dụng sách giáo khoa bộ Cánh Diều (nhà xuất bản Đại học sư phạm)
d) Vị trí giáo viên Tin học: Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) 01 tiết dạy theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong chương trình từ lớp 1 đến lớp 5. Lưu ý sử dụng sách giáo khoa bộ Cánh Diều (nhà xuất bản Đại học sư phạm)

2.3 Vị trí giáo viên Trung học cơ sở:

- Nội dung kiến thức chuyên ngành chung: Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) 01 tiết dạy theo hướng phát triển phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 9.
- Sử dụng sách giáo khoa theo từng vị trí tuyển dụng:
+ Giáo viên Toán, Vật Lý, Mỹ thuật: Bộ sách Cánh Diều
+ Giáo viên Ngữ Văn, Địa lý: Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”
+ Giáo viên Tiếng Anh: Bộ sách Global success (Tổng biên soạn Hoàng Văn Vân-Nhà xuất bản Việt Nam)

3. Xử lý tình huống (10 điểm) (cả 03 bậc học)

Thí sinh xử lý 01 tình huống sư phạm thường gặp trong quá trình giảng dạy hoặc làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

